Danh s¸ch sinh viªn Kho¸ 9 (1968- 1972)

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Quá trình công tác, địa chỉ
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	Đặng Thế An
	 
	Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
	
	

	2
	Nguyễn Bá Bốn
	 
	Thạch Việt, Thạch hà, Hà Tĩnh
	
	

	3
	Phạm Văn Công
	 
	Hải Nhân, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
	
	

	4
	Lê Ngọc Danh
	 
	Triệu Dương, Tỉnh Gia, Thanh Hoá
	
	

	5
	Trương Thị Dung
	 
	Tân Dân, Tỉnh Gia, Thanh Hoá
	
	

	6
	Nguyễn Thế Dũng
	 
	Thị xã Thanh Hoá
	
	

	7
	Uông Văn Dần
	 
	Sơn Phúc, Hương Sơn, Hà Tĩnh
	
	

	8
	Nguyễn Đăng Dương
	 
	Đức Bình, Đức Thọ, Hà Tĩnh
	
	

	9
	Hoàng Tam Đạt
	 
	Quảng Xương, Thanh Hoá
	
	

	10
	Thái Thị Hảo
	 
	Thạch Việt, Thạch hà, Hà Tĩnh
	
	

	11
	Nguyễn Văn Hiền
	 
	Đức Diên, Đức Thọ, Hà Tĩnh
	
	

	12
	Phạm Trọng Hy
	 
	Đức Trung, Đức Thọ, Hà Tĩnh
	
	

	13
	Lê Đình Hối
	 
	Tỉnh Giã, Thanh Hoá
	
	

	14
	Đặng Thị Khương
	 
	Nghi Hoa, Nghi Lộc, Nghệ An
	
	

	15
	Đinh Nho Kiểu
	 
	Sơn Hoà, Hương Sơn, Hà Tĩnh
	
	

	16
	Nguyễn Xuân Lài
	 
	Đức Quang, Đức Thọ, Hà Tĩnh
	
	

	17
	Nguyễn Duy Luân
	 
	Thạch Thượng, Thạch Hà, Hà Tĩnh
	
	

	18
	Nguyễn Hữu Miện
	 
	Cẩm Nam, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
	
	

	19
	Nguyễn Thị Nièm
	 
	Trường Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
	
	

	20
	Phan Duy Năm
	 
	Thạch Việt, Thạch hà, Hà Tĩnh
	
	

	21
	Nguyễn Nghĩa
	 
	Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An
	
	

	22
	Trần Văn Quán
	 
	Sơn Phó, Hương Sơn, Hà Tĩnh
	
	

	23
	Nguyễn Trí Quế
	 
	 
	
	

	24
	Lê Đình Quyền
	 
	Thạch Mĩ, Thạch Hà, Hà Tĩnh
	
	

	25
	Lê Xuân Quý
	 
	Định Tăng, Yên Định, Thanh Hoá
	
	

	26
	Phạm Văn Tố
	 
	Thạch Mĩ, Thạch Hà, Hà Tĩnh
	
	

	27
	Nguyễn Đình Tung
	 
	Thanh Phong, Thanh Chương, Nghệ An
	
	

	28
	Nguyễn Đình Tương
	 
	Nghĩa Đồng, Tân Kì, Nghệ An
	
	

	29
	Đinh Văn Tịnh
	 
	Hương Trà, Thừa Thiên
	
	

	30
	Phạm Văn Tiến
	09/08/1948
	Ninh Hải, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
	
	

	31
	Phan Viết Tuệ
	08/10/1949
	Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An
	
	

	32
	Đặng Hữu Trình
	17/10/1952
	Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
	
	

	33
	Nguyễn Văn Thục
	23/9/1949
	Nghi Khánh, Nghi Lộc, Nghệ An
	
	

	34
	Trịnh Hồng Thể
	03/02/1951
	Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá
	
	

	35
	Phạm Thuật
	24/04/1944
	 
	
	


